
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2011 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 14/2011/NĐ-CP
ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký 

và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
Điều của Luật Hải quan ngày 14/06/2005;

Căn cứ Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của chính phủ 
quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 của Chính phủ về việc 
đơn giản hoá 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, 
ngành;

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về điều kiện đăng ký và hoạt 
động của đại lý làm thủ tục hải quan như sau:

PHẦN I 
HƯỚNG DẪN CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này hướng dẫn đăng ký và hoạt động đại lý hải quan theo quy 
định tại Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ Quy định 
về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Thông tư này áp dụng đối với đại lý làm thủ tục hải quan (sau đây gọi 
tắt là đại lý hải quan), nhân viên đại lý hải quan, người có hàng hoá xuất khẩu, 
nhập khẩu (sau đây gọi chung là chủ hàng), cơ quan Hải quan trong khi làm thủ 
tục hải quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định tại Nghị định số 
14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ Quy định về điều kiện đăng ký 
và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

BỘ TÀI CHÍNH

Số: 80/2011/TT-BTC
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b) Thông tư này không áp dụng đối với trường hợp chủ hàng tự làm thủ 
tục hải quan và trường hợp người được chủ hàng uỷ quyền khai và làm thủ tục 
hải quan cho từng lồ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 2. Hoạt động của đại lý hải quan
1. Khi làm thủ tục hải quan, đại lý hải quan (giám đốc hoặc người được 

giám đốc ủy quyền theo quy định của pháp luật) phải ký hợp đồng đại lý với chủ 
hàng; được khai, ký tên, đóng dâu trên tờ khai hải quan, ký sao các chứng từ 
thuộc hồ sơ hải quan và thực hiện các việc có liên quan trên cơ sở hợp đồng đại 
lý dã ký với chủ hàng theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 14/2011/NĐ-CP 
ngày 16/02/2011,

2. Đối với đại lý hải quan có Chi nhánh ở các tỉnh, thành phố khác thì 
người đại diện Chi nhánh nếu được giám đốc đại lý hải quan ủy quyền được 
khai, ký tên, đóng dấu trên tờ khai hải quan như nêu tại khoản 1, Điều này với 
diều kiện Chi nhánh phải có con dấu riêng và có ít nhất một (01) nhân viên dại 
lý hải quan. Giám đốc đại lý hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
việc ủy quyền đó.

3. Khi làm thủ tục hải quan, đại lý hải quan nộp một (01) bản sao Hợp 
đồng đại lý (chỉ nộp một lần trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng đối với một 
Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan) để cơ quan Hải quan kiểm tra, đối 
chiếu giữa các công việc đã thoả thuận trong hợp đồng đại lý theo quy định tại 
Điều 8 Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 với hồ sơ hải quan.

Điều 3. Kiểm tra, giám sát hoạt động đại lý hải quan

1. Định kỳ mỗi quý một lần (tuần thứ hai của tháng đầu quý sau), đại lý 
hải quan có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động theo mẫu số 01 kèm Thông 
tư này gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt là Cục Hải quan tỉnh) 
nơi xác nhận đại lý hải quan đủ điều kiện hoạt động.

2. Cục Hải quan tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tồng hợp báo cáo 
Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan) về tình hình làm thủ tục 
hải quan của các đại lý hải quan và đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần thiết để 
phát triển hoạt động đại lý hải quan.

3. Tổng cục Hải quan có trách nhiệm thông báo (trên trang thông tin điện 
tử của Tổng cục Hải quan và bằng văn bản) cho các Cục Hải quan tỉnh ve 
trường hợp đại lý hải quan bị Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định không được 
tiếp tục hoạt động hoặc không đù điều kiện hoạt động đại lý hải quan, các nhân 
viên đại lý hải quan bị thu hôi thẻ nhân viên đại lý hải quan.

PHẦN II 
HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

Điều 4. Điều kiện làm đại lý hải quan
1. Đại lý hải quan phải đáp ứng đầy đù các điều kiện quy định tại Điều 2 

Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011.
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2. Đáp ứng điều kiện nối mạng máy tính với cơ quan Hải quan để thực 
hiện thủ tục hải quan điện tử tại các Cục Hải quan tỉnh đã thực hiện thủ tục hải 
quan điện tử và phải bảo đảm: các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan điện tử tuân 
thủ theo chuẩn dữ liệu của cơ quan Hải quan; thực hiện được việc truyền dữ liệu 
đến cơ quan Hải quan và nhận két quả phản hồi từ cơ quan Hải quan theo tiêu 
chuẩn giao tiếp với hệ thống thông tin hải quan.

Điều 5. Điều kiện làm nhân viên đại lý hải quan

Nhân viên đại lý hải quan phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại 
Điều 3 Nghị định số 14/2011 /NĐ-CP ngày 16/02/2011.

Riêng điều kiện quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 
14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 về bằng trung cấp trở lên thuộc các ngành 
kinh tế, luật được hiểu là bằng tốt nghiệp của tất cả các loại hình đào tạo theo 
quy định của pháp luật.

Điều 6. Đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

1. Cơ sở đào tạo, bao gồm:
a) Tổng cục Hải quan (Trường Hải quan Việt Nam);

b) Học viện Tài chính (Khoa Thuế - Hải quan);

c) Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan;

d. Các cơ sở đào tạo khác trong hệ thống giáo dục, đào tạo của Việt Nam.

2. Nội dung đào tạo gồm 4 học phần:
a) Học phần 1: Pháp luật về Hải quan (bao gồm: Luật và các vãn bàn 

hướng dẫn thi hành về: Luật Hải quan, Luật Quản lý thuế, các Luật về thuế đối 
với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách quản lý hàng hoá xuất khẩu, 
nhập khẩu; các Điêu ước quốc tế về hải quan mà Việt Nam là thành viên hoặc đã 
ký kết tham gia; xử lý vi phạm hành chính về hải quan). Thời gian học tối thiểu 
07 ngày.

b) Học phần 2; Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (hợp đồng mua bán, giao 
nhận, vận tải, thanh toán quốc tế và dịch vụ logistic). Thời gian học tối thiểu 03 
ngày.

c) Học phần 3: Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan (phân loại hàng hóa, trị giá 
hải quan, xuất xứ hàng hóa, sở hữu trí tuệ). Thời gian học tối thiểu 07 ngày.

d) Học phần 4: Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, 
nhập khẩu (bao gồm quy trình thủ tục hái quan truyền thống và thủ tục hải quan 
điện tử) các chương trình phân mềm ứng dụng trong nghiệp vụ khai hải quan 
(phần mềm khai hải quan, thanh khoản,...). Thời gian học tối thiểu 05 ngày.

đ) Ket thúc mỗi học phần, cơ sở đào tạo phải tố chức kiểm tra và lập bảng 
điểm cho từng học viên (theo thang điểm 100, điểm đạt yêu cầu từ 50 điểm trở 
lên) có xác nhận của cơ sở đào tạo; bảng điểm các học phần kể từ khi được cấp
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đến khi thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan không quá 18 tháng, nếu quá 
thời hạn 18 tháng thì học viên phải học lại các học phần trước khi thi.

e) Giao Tổng cục Hải quan (Trường Hải quan Việt Nam) xây dựng 
chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo theo 04 học phần nêu trên, cung cấp 
trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, hướng dẫn để các cơ sở đào 
tạo thực hiện đảm bảo chất lượng đào tạo; có kế hoạch đào tạo cập nhật nghiệp 
vụ khai hải quan hàng năm cho nhân viên đại lý hải quan.

g) Hình thức đào tạo: học tập trung tại các cơ sở đào tạo.

3. Thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
a) Điều kiện dự thi: đã học nghiệp vụ khai hải quan có bảng điểm đủ 04 

học phần đạt yêu cầu thì được tham gia dự thi để lấy chứng chỉ nghiệp vụ khai 
hải quan.

b) Hồ sơ đăng ký dự thi: 01 bộ, bao gồm:

b l . Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu số 02 kèm Thông tư này 01 bản chính;

b2. Bảng điểm của 04 học phần nghiệp vụ khai hải quan qui định lại 
khoản 2 Điều này: 01 bản sao có chứng thực;

b3. 02 ảnh 4x6 có ghi rõ họ, tên, năm sinh ở mặt sau của ảnh (01 ảnh dán 
vào phiếu đăng ký đự thi, 01 ảnh đán vào chứng chỉ khi được cấp).

b4. 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận để Hội đồng thi 
thông báo kết quả thi.

Nơi nộp hồ sơ đăng ký đự thi là Cục Hải quan tỉnh nơi thuận tiện đo người 
dự thi lựa chọn.

c) Cơ quan, địa điểm và thời gian tổ chức thi: Tổng cục Hải quan xây 
dựng quy chế thi, thành lập Hội đồng thi và tổ chức thi tại các Cục Hải quan tỉnh 
hoặc theo cụm bao gồm một số Cục Hải quan tỉnh để tạo thuận lợi cho thí sinh 
dự thi.

Các kỳ thi có thể được tổ chức một (01) năm hai (02) lần vào quý II và 
quý IV. Tổng cục Hải quan thông báo chính thức trên trang thông tin điện tử của 
Tổng cục Hải quan, báo Hải quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng 
khác về thời gian, địa điểm và các thông tin khác liên quan đến kỳ thi ba mươi 
(30) ngày trước ngày thi.

đ) Các môn thi:

d 1. Môn thứ nhất: Pháp luật về Hải quan;

đ2. Môn thứ hai: Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và kỹ thuật nghiệp vụ ngoại 
thương;

đ3. Môn thứ ba: Thủ tục hải quan đối với một lô hàng xuất khẩu, nhập
khẩu.
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đ) Hình thức thi: Thi viết hoặc vấn đáp hoặc trắc nghiệm hoặc trên máy
tính.

e) Kết quả thi: Thang điểm mỗi môn 100 điểm, đạt từ 50 điểm trở lên là 
đạt yêu cầu. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi, Hội 
đồng thi phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Tông cục Hải 
quan và thông báo trực tiếp bằng phiếu báo kết quả dự thi đến từng thí sinh. 
Những thí sinh có một môn thi dưới 50 điểm là không đạt yêu câu; thí sinh được 
đăng ký thi lại vào kỳ thi tiếp theo những môn dưới 50 điểm. Những môn đã đạt 
từ 50 điểm trở lên thí sinh được bảo lưu kết quả đến kỳ thi cấp chúng chỉ nghiệp 
vụ khai hải quan tiếp theo.

g) Cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan: Đối với thí sinh đạt yêu cầu cả 
ba (03) môn thì được cấp “Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan”. Cục Hải quan 
tỉnh tổ chức cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 15 ngày làm 
việc kể từ ngày có kết quả thi chính thức. Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan 
theo mẫu số 03 kèm Thông tư này.

4. Lệ phí thi:
Người dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan do Cục Hải quan tỉnh 

tổ chức phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Thẻ nhân viên đại lý hải quan

1. Điều kiện và thẩm quyền cấp thẻ nhân viên đại lý hải quan:

Nhân viên của doanh nghiệp làm đại lý hải quan đáp ứng các điều kiện 
quy định tại Điều 3 và không vi phạm các quy định tại Điều 4 Nghị định số 
14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 thì được giám đốc đại lý hải quan cấp thẻ 
nhân viên đại lý hải quan.

2. Hồ sơ xin cấp thẻ: 01 bộ, gồm
a) Đơn xin cấp thẻ nhân viên đại lý hải quan theo mẫu số 04 kèm Thông 

tư này: một (01) bản chính ;

b) Các văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 1, Điều 3, Nghị định số 
14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011: một (01) bản sao có chứng thực;

c) Chứng minh thư nhân dân: một (01) bản sao không cần chứng thực;
d) Hai (02) ảnh 3x4 cm (01 ảnh dán vào đơn, 01 ảnh để làm thẻ).

3. Đại lý hải quan cấp thẻ nhân viên đại lý hải quan theo quy định tại
khoản 1, Điều 6 Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011. Thẻ nhân viên
đại lý hải quan theo mẫu số 05 kèm Thông tư này.

4. Thẻ nhân viên đại lý hái quan có giá trị hai (02) năm kể từ ngày được 
cấp. Nhân viên đại lý hải quan có thể sử dụng thẻ để làm thủ tục hải quan tại tất 
cả các Cục Hải quan tỉnh theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 
14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 và các văn bản pháp luật có liên quan.
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5. Sau khi cấp thẻ, đại lý hải quan có trách nhiệm thông báo danh sách 
nhản viên đại lý hải quan được cấp thẻ theo mẫu số 06 kèm Thông tư này về 
Tổng cục Hải quan để cập nhật trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải 
quan theo quy định tại khoản 3, Điều 6 Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 
16/02/ 2011.

Hồ sơ cấp thẻ nhân viên đại lý hải quan do đại lý hải quan cấp thẻ lưu trữ 
theo quy định của pháp luật vê quản lý nhân sự,

6. Đổi th ẻ, thu hồi thẻ:

a) Đổi thẻ: Các trường hợp thẻ bị mất, rách, hết hạn thì được cấp lại thể. 
Nhân viên đại lý hải quan có đơn đề nghị nêu rõ lý do xin cấp lại thẻ, họ tên, số 
chứng minh thư nhân dân và một (01) ảnh 3x4 cm gửi đại lý hải quan chủ quản. 
Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, giám đốc đại lý hải quan (người cấp thẻ) 
kiểm tra và cấp lại thẻ theo quy định tại Thông tư này.

b) Đối với trường hợp nhân viên đại lý hải quan được cấp thẻ vi phạm quy 
định tại khoản 2, Điều 14 Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 hoặc 
nhân viên đại lý hải quan chuyển làm việc khác hoặc chuyển sang làm việc cho 
đại lý hải quan khác thì giám đốc đại lý hải quan có trách nhiệm thu hồi thẻ và 
thông báo danh sách theo mẫu số 07 kèm Thông tư này về Tổng cục Hải quan để 
cập nhật trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

7. Đối với thẻ nhân viên đại lý hải quan do Tổng cục Hài quan cấp theo 
Nghị định số 79/2005/NĐ-CP ngày 16/06/2005 thì tiếp tục sử dụng đến khi hết 
hạn. Việc đổi thẻ và thu hồi thẻ thực hiên theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Điều 8. Thông báo và xác nhận đủ đỉều kiện hoạt động đại lý hải quan
1. Trước khi triển khai hoạt động, đại lý hải quan nộp hồ sơ theo quy định 

tại khoản 1, Điều 7 Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 gửi Cục Hải 
quan tỉnh nơi đóng trụ sở chính của đại lý hải quan. Văn bản thông báo theo mẫu 
số 08 kèm Thông tư này

2. Cục Hải quan tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, kiểm tra điều kiện nối 
mạng máy tính (đối với Cục Hải quan tỉnh đã làm thủ tục hải quan điện tử) và 
xác nhận theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 
16/02/2011. Văn bản xác nhận theo mẫu số 09 kèm Thông tư này.

Trường hợp có nghi ngờ chưa đủ điều kiện hoạt động thì có thể kiểm tra 
trực tiếp tại trụ sở đại lý hải quan và có văn bản thông báo cho đại lý hải quan 
khắc phục hoặc bổ sung các điều kiện chưa đáp ứng; sau đó mới xác nhận.

Cục Hải quan tỉnh gửi 01 bản xác nhận về Tổng cục Hải quan (Cục Giám 
sát quản lý về hải quan) để thông báo danh sách đại lý hải quan đủ điều kiện 
hoạt động trên trang thông tin điên tử của Tổng cục Hải quan.

3. Đối với đại lý hải quan có Chi nhánh ờ các tỉnh, thành phố nêu tại 
khoản 2, Điều 2 Thông tư này thì đại lý hải quan chủ quản phải thông báo hoạt 
động đại lý của Chi nhánh với Cục Hải quan tỉnh nơi đóng trụ sở chi nhánh và
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được Cục Hải quan tỉnh nơi này xác nhận đủ điều kiện hoạt động theo hướng 
dẫn tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Điều 9. Hỗ trợ và ưu tiên đối với đại lý hải quan

1. Hỗ trợ miễn phí của cơ quan Hảỉ quan đối với đại lý hải quan theo 
quy định tại khoản 1, Điều 12 Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 
16/02/2011:

a) Hỗ trợ kỹ thuật trong việc kết nối mạng: cơ quan Hải quan hỗ trợ kỹ 
thuật trong việc kết nối mạng giữa đại lý hải quan với cơ quan Hải quan. Nội 
dung hỗ trợ gồm: cung cấp chương trình phần mềm khai hải quan điện tử, cài 
đặt chương trình, kết nối máy tính của đại lý hải quan với máy tính của cơ quan 
Hài quan và hướng dẫn cách thức sử dụng (chi hỗ trợ miễn phí lần đầu).

Riêng đối với phần mềm quản lý và thanh khoản hồ sơ hải quan thì cơ 
quan Hải quan đưa ra các chuẩn dữ liệu để doanh nghiệp tự xây dựng phần mềm 
quản lý của mình hoặc Tổng cục Hải quan xây dựng phần mềm để doanh nghiệp 
lựa chọn theo thỏa thuận.

b) Hỗ trợ đào tạo hàng năm:

b l . Nhân viên đại lý hải quan được tham gia các khóa đào tạo, cập nhật về 
thủ tục hải quan, nghiệp vụ khai hải quan do Tổng cục Hải quan hoặc Cục hải 
quan tỉnh tổ chức;

b2. Đại lý hải quan được mời tham dự các khóa đào tạo, hội thảo về 
nghiệp vụ khai hải quan ở nước ngoài do Tổng cục Hải quan tổ chức.

c) Hỗ trợ về thủ tục hải quan: Chi cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh phải 
có bộ phận theo dõi, hưởng dân vê thủ tục hải quan cho đại lý hải quan khi có 
yêu cầu. Định kỳ tháng hoặc quý, Cục Hải quan tỉnh tổ chức gặp các đại lý hải 
quan trên địa bàn quản lý để trao đổi về nghiệp vụ hải quan, giải đáp các vướng 
mắc về thủ tục hải quan, cập nhật các quy định mới và cung cấp các văn bản 
pháp luật mới ban hành về thủ tục hải quan, về thuế, về trị giá hải quan, về chính 
sách quản lý hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và các thông tin khác liên quan đến 
nghiệp .vụ khai hải quan và làm thủ tục hải quan cho đại lý hải quan.

2, Các ưu tiên đối với đại lý hải quan:
rKhi làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đại lý hải 

quan được hưởng các ưu tiên, gồm:

a) Được ưu tiên thủ tục hải quan theo quy định của Luật Hải quan và văn 
bản hướng dẫn của Bộ  Tài chính, Tổng cục Hải quan;

b) Được ưu tiên giải quyết vướng mắc trước các trường hợp làm thủ tục 
hải quan không qua đại lý hải quan.

Điều 10. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Đối với đại lý hải quan, nhân viên đại lý hải quan có thành tích thì Cục 

Hải quan tỉnh khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị Tổng cục Hải quan xét 
khen thưởng.
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2. Xử lý đối với các trường hợp đại lý hải quan bị dừng hoạt động đại lý 
hải quan, tạm dừng hoạt động đại lý và thu hồi thẻ đối với nhân viên đại lý hải
quan:

a) Trường hợp đề nghị dừng hoạt động đại lý hải quan của đại lý hải quan:

Cục Hải quan tỉnh nơi theo dõi hoạt động của đại lý hải quan có văn bản 
đề nghị Sở K ế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố quyết định dừng hoạt động đại lý 
hải quan theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 14 Nghị định số 14/2011/NĐ- 
CP ngày 16/02/2011. Sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố có quyết 
định thì Cục Hải quan tỉnh báo cáo Tổng cục Hải quan để cập nhật trên trang 
thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

b) Trường hợp tạm dừng hoạt động đại lý của đại lý hải quan:

Cục Hải quan tỉnh nơi theo dõi hoạt động của đại lý hải quan ra quyết 
định tạm dừng hoạt động đối với đại lý hải quan theo quy định tại điểm b, khoản
1  Điều 14 Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 theo mẫu số 10 kèm 
Thông tư này và báo cáo Tổng cục Hải quan để cập nhật trên trang thông tin 
điện tử của Tổng cục Hải quan.

Điều 11: Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày-2 4 /7 /2 0 0 4  và thay thế Thông tư 

số 73/2005/TT-BTC ngày 05/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một 
số điều của Nghị định số 79/2005/NĐ-CP ngày 16/6/2005 của Chính phủ quy 
định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

2. Tồng cục trường Tổng cục Hải quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai 
thực hiện việc đăng ký và hoạt động đại lý hải quan theo quy định tại Nghị định 
số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 và Thông tư n à y

Nơi nhận:
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP chính phủ;
- Viện kiểm sát NDTC, Toà án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VP Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Website Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TCHỌ. (245)

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn
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DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ

1. MẪU SỐ 01 -  BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI LÝ HẢI QUAN;

2. MẪU SỐ 02 -  PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ 
KHAI HẢI QUAN;

3. MẪU SỐ 03 -  CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN;

4. MẪU SỐ 04 -  ĐƠN XIN CẨP THẺ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN;

5. MẨU SỐ 05 -  THẺ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN;

6. MẪU SỐ 06 -  DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN ĐƯỢC CẤP THẺ;

7. MẪU SỐ 07 -  DANH SÁCH NHẢN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN BỊ THƯ HỒI THẺ;

8. MẪU SỐ 08 -  THÔNG BÁO ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ HẢI QUAN;

9. MẪU SỐ 09 - XÁC NHẬN DOANH NGHIỆP ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ 
HẢI QUAN;

10. MẪU SỐ 10 - QUYẾT ĐỊNH TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ HẢI QUAN
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MẪU SỐ 01 -  B Á O  CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG  CỦA ĐẠI LÝ HẢI QUAN

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số /.......... ... , ngày ..tháng ......năm.......
V/v báo cáo hoạt động đại lý 
hải quan quý...../năm.....

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh (thành phố) ....

Thực hiện quy định tạỉ khoản 1, Điều 3 Thông tư số ..../2011/TT-BTC ngày.. ./.../2011
của Bộ Tàỉ chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 
16/O2/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục
hải quan, Công t y ...........  , địa chỉ: ..... xin báo cáo về tình hình hoạt động đại lý hải quan
quý .... /năm .... như sau:

1. Tổng số tờ khai:.............. . trong đó loại hình:
- XNKKD:
- TN -  TX, TX -  TN K D :..............;
- SXXK: ........... ;
- GIA CÔNG:.............;
- ĐẦU TƯ :............;
- PMD:... V.V...
2. Tổng giá trị kim ngạch:.................. trong đó:

- NK: ...............
3. Tổng số tiền thuế:................... . trong đó:
- Thuế XK, thuế N K:............ ;
- Thuế TTĐB:.................... ;
- Thuế VAT:...... ............
4. Vướng mắc và kiến nghị:
4.1. Về chính sách XNK....;
4.2. Về chính sách thuế ...
4.3. Về thủ tục hải quan.....;
4.4. Về hoạt động đại lý hải quan ..
4.5. về phối hợp, hợp tác giữa Hải quan - đại lý hải quan - chủ hàng:
5. Những kiến nghị khác:......................

Nơi nhận: Giám đốc đại lý
- Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- Cục GSQL (Tổng cục Hải quan);
- Lưu.
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MẪU SỐ 2: PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc
------ :------:-------- ---------- Ị

P H IẾ U  Đ Ă N G  K Ý  D Ự  T H I C Ấ P  C H Ứ N G  C H Ứ N G  C H Ỉ N G H IỆ P  V Ụ  K H A I H Ả I Q U A N

Họ và tên:.......................................... Nam, nữ:............ Ị
Ngày sinh:............................  Ị
Số CMND:...........................cấp ngày...........tại................

N gày .........tháng.......năm .......  Ngày.......... tháng.......nám
Chữ ký của người dự thi Chủ tịch Hội đồng thi

Ghi chú: Nếu thỉ sinh đạt yêu cầu dự thi thì Chủ tịch Hội đồng ký xác nhận, đóng dấu vào 
phiếu đăng ký dự thi và ảnh cửa thí sinh. Sau đó gửi phiếu đãng ký dự thi này cho thí sinh để 
xuất trình khi vào phòng thi./.



MẪU SÔ 03 -  CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI H ẢI QUAN

TỔNG CỤC HẢI QUAN 
CỤC HẢI QUAN TỈNH ....

Ảnh 4 x 6

Chữ ký của người được cấp 
chứng chi

Số:.......................
Ngày .... tháng .... năm......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ 
NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN

Cãn cứ quyết định số ...... /QĐ-TCHQ ngày ... tháng .... năm .... về
việc thành lập Hội đồng thi cấp chứng chí nghiệp vụ khai hải quan. 

CỤC TRƯỞNG CỤC HAI QUAN TỈNH...
- Cấp cho ông (bà):.................................
- Sinh npày: ..../ ..... / ........
- Hộ khau thường trú:................................
Đã tham dự kỳ thi “Nghiệp vụ khai hải quan” được tổ chức ngày
.... / ..../ .... tại Cục Hài quan tỉnh ...
Đạt loại:...............

Hà Nội, ngày ...../ ..... / .......
CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH....

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Cục Hải quan tỉnh)



MẨU SÔ 04 -  ĐƠN XIN CẤP THẺ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - T ự do - H ạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP THẺ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN 

Kính gửi: Giám đốc Công ty ....

- Căn cứ Luật Hải q u a n L u ậ t  sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan...
- Căn cứ Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện 
đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Căn cứ Thông tư s ố .... /2011/TT-BTC ngày.../.../2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực
hiện một số điều của Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định 
về điều kiện đãng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Căn cứ hợp đồng lao động s ố ............... . ngày..... / ...../ ......

Tôi tự thấy mình đã đáp ứng đủ điều kiện quy định tại các văn bản nêu trên, nay tôi
làm đơn này đề nghị Giám đốc Công t y ...... cấp thẻ nhân viên đại lý hải quan cho cá nhân
tôi, theo các thông tin như sau:

Họ và tên:
Sinh ngày:......................
Số CM DN:..........................cấp ngày................ tạ i ...........

Tôi xin hứa sau khi được cấp thè thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Nếu có 
sai phạm, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hồ sơ gửi kèm gồm:
Bản sao các văn bằng, chứng chỉ,...;
Bản sao chứng minh thư nhân dân;
02 ảnh 3x4 cm.

.........., ngày ..... / ..... / .......
NGƯỜI VIÉT ĐƠN 
(Ký, ghi rõ họ tên)



MẪU SỐ 05 -  THẺ NHẢN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN

Ảnh 3x4
(Biểu tượng Công ty)

THẺ NHÂN VIÊN 
ĐẠI LÝ HẢI QUAN

Họ tên:....
Ngày sinh...
Số CMND:
Ngày cấp:..
Hộ khẩu thường trú:.............................
Thuộc đai lý hải quan:.........................

Số thẻ:..... .......ngày cấp:................
Có giá trị đến ngày:.........................

GIẢM ĐỐC CÔNG TY ĐẠI LÝ ...
(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dẩu)

Kích thước: đài 1 lcm X rộng 8cm.



MẪU SỐ 06 -  DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN ĐƯỢC CẤP THẺ

DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN ĐƯỢC CẤP THẺ

(Kèm theo công văn số ..............về việc cấp thẻ nhân viên đại lý hải quan)

1. Ông (bà) Nguyễn Văn A 
Sinh ngày:........................
Số CMDN:....................... cấp ngày............... tạ i..........
Số thẻ nhân viên đại lý hải quan:.............ngày cấp:........... ; tại Công ty đại lý  hải quan:
Có giá trị đến ngày:...................

Sinh ngày:.......................
Số CMDN:....................... cấp ngày............... tạ i..........
Số thẻ nhân viên đại lý hải quan:.............ngày cấp:........... ; tại Công ty đại  lý  hải quan:
Có giá trị đến ngày:....................

3 ...........

Sinh ngày:.....................
Số CMDN:........................cấp ngày............... tạ i..........
Số thẻ nhân viên đại lý hải quan:.............. ngày cấp:.............; tại Công ty đại  lý  hải quan:
Có giá trị đến ngày:...................



MẨU S Ố 0 7 -  DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN BỊ THU HỒI THẺ

DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN BỊ THU HỒI THẺ

(Kèm theo công văn số ..............về việc thu hồi thẻ nhân viên đại lý hải quan)

1. Ông (bà) Nguyễn Văn A 
Sinh ngày:......................
Số CMDN:....................... cấp ngày...............tạ i ..........
Số thẻ nhân viên đại lý hải quan:..............ngày cấp:...........; tại Công ty đại lý hải quan:
Có giá trị đến ngày:..................
Lý do bị thu hồi:..................................

Sinh ngày:......................
Số CMDN:....................... cấp ngày...............tạ i..........
Số thẻ nhân viên đại lý hải quan:............. ngày cấp:...........; tại Công ty đại lý hải quan:
Có giá trị đến ngày:..................
Lý do bị thu hồi:..................................

Sinh ngày:......................
Số CMDN:....................... cấp ngày........ ...... tạ i..........
Số thẻ nhân viên đại lý hải quan:..............ngày cấp:...........; tại Công ty đại lý hải quan:
Có giá trị đến ngày:..................
Lý do bị thu hồi:..................................
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MẨU S Ố 08 -  THÔNG BẢO ĐỦ ĐIỀU K IỆN  HOẠT ĐỘNG Đ Ạ I LÝ HẢI  QUAN

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN 
CÔNG TY....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số /. , ngày ..... thán g ......năm
V/v thông báo đủ điều kiện 
hoạt động đại lý hải quan

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh (thành phố)

- Căn cứ Luật Hải quan Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan...
- Căn cứ Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện 
đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Căn cứ Thông tư s ố ..../2011/TT-BTC ngày.,./.../2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực
hiện một số điều của Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định 
về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Sau khi rà soát, kiểm tra, Công ty ........ tự xét thấy đã đáp ứng đủ các điều kiện hoạt
động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày
16/02/2011 và Thông tư s ố .... /2011/TT-BTC ngày.../.../2011 của Bộ Tài chính dẫn trên.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh (thành phố) ... xác nhận Công t y ........ đủ điều kiện hoạt
động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định./.

Hồ sơ gửi kèm gồm:
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kỉnh doanh (có chứng thực);

Bản sao chứng chỉ nghiệp  vụ khai hải quan (của từng nhân viên);
- Mầu chữ kỷ của người cỏ thẩm quyền ký  tên trên tờ khai hải quan..

Nơi nhận: Giám đốc đại lý
- Như trên;
-  Lưu.

(Ký, gh i rõ họ tên, đóng dấu)
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MẪ U SÔ 09 -  XÁC NH ẬN DOANH NGHIỆP Đ1ỀU  KIỆN HOẠT ĐỘNG Đ Ạ I L Ý  H Ả I QUAN

TỔNG CỤC HẢI QUAN 
CỤC HẢI QUAN TỈNH ....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số /XN-HQ... , ngày ..... thảng......năm.

CỤC HẢI QUAN TỈNH

- Căn cứ Luật Hải quan Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan...
- Căn cứ Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện 
đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Căn cứ Thông tư s ố ..../2011/TT-BTC ngày.../.../2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực
hiện một số điều của Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định 
về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ Tài chính quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương.

Công ty .....................................
Địa chi:........................................
Giấy đãng ký kinh doanh số........................ do................... cấp ngày...........
Đã đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan kể từ ngày...............
Công t y ...............................có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của Luật Hải quan,
Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký
và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, Thông tư s ố ..../2011/TT-BTC ngày.../.../2011
của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 
16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đãng ký và hoạt động cùa đại lý làm thủ tục 
hải quan./.

Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG
Công ty....; (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

- Tổng cục Hải quan; 
- Sở Kế hoạch - Đầu tư;
- Lưu

XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ HẢI QUAN



Mẫ u  s ố  10 - QUYẾT ĐỊNH TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ HẢI QUÁN

TỐNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC HẢI QUAN TỈNH.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

So /QĐ-HQ. — — ----------------------— ---- -------—
............ , ngày ...... th ả n g ......năm .......

QUYẾT ĐỊNH 
về việc tạm dừng hoạt động đại lý hải quan

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH ....

- Căn cứ Luật Hải quan ...,Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan...;
- Căn cứ Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện 
đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Căn cứ Thông tư s ố ..../2011/TT-BTC ngày.../.../2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực
hiện một số điều của Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định 
về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ Tài chính quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm dừng hoạt động đại lý hải quan kể từ ngày......tháng.......năm.......  đến
ngày.....tháng....... năm...... của Công ty ..... ......... ............... , địa chỉ:.......................
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3: Giám đốc đại lý hải quan, Chánh văn phòng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc 
Cục Hải quan tỉnh...., chịu trách nhiệm thi hành quyết định này,/,

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
~ Tổng cục Hải quan;
- S ở K ế hoạch - Đầu tư;
- Lưu.

cục TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


